PHẦN I: ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
	                 LÀNG NỦ
                          - Bùi Quảng Bạ -
Rừng núi giật mình lũ quét trong đêm
Đất đá lở vùi chôn bao giấc mộng
Làng Nủ bình yên, êm đềm cuộc sống
Sớm nay thành vùng tử địa tan hoang

Dưới lớp bùn sâu là cả dân làng
Những thân phận trọn tình yêu rừng núi
Người đi rồi, giấc mơ thành tội lỗi
Suối quặn lòng ôm mãi hận trăm năm

Thương trẻ thơ côi cút trước ngày rằm
Trăng thu của em hóa vành khăn trắng
Bố mẹ, người thân về nơi xa vắng
Em tựa vào hơi ấm những vòng tay

Làng Nủ ơi sao xa lạ nơi này
Nhà cửa không còn, dân làng cũng vắng
Dưới chân núi chỉ còn vùng đất trắng
Tang tóc một miền trơ trụi hoang sơ

Những tấm lòng vượt qua mọi gió mưa
Lên biên giới với nghĩa tình nhân ái
Tấm áo, tấm chăn, gói mì mang vội
Cưu mang nhau qua thời khắc cơ hàn

Cơn bão kinh hoàng tàn phá Việt Nam
Núi gục đầu xin linh hồn xá tội
Người Làng Nủ từ bùn sâu bước tới
Theo Đảng lên rừng dựng làng mới Đồi Sim.
 11.9.2024 
                           (Nguồn: nhavanhanoi.vn) 


* Chú thích: Làng Nủ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2 (0,5 điểm). Thời điểm sáng tác bài thơ là tháng 9 năm 2024. Căn cứ vào mốc thời gian đó, em hãy cho biết “Cơn bão kinh hoàng tàn phá Việt Nam” được nhắc đến trong bài thơ là cơn bão nào? Em hãy tìm những từ ngữ, hình ảnh nói về hậu quả của cơn bão đó gây ra cho làng Nủ được tác giả thể hiện trong khổ thơ thứ tư của bài thơ?
Câu 3 (1,0 điểm). Nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong câu thơ:        “Suối quặn lòng ôm mãi hận trăm năm”
Câu 4 (1,0 điểm). Bài thơ đã thể hiện những tình cảm gì của nhà thơ?
Câu 5 (1,0 điểm). Em có thể làm gì để chia sẻ với đồng bào vùng lũ?
II. PHẦN VIẾT
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về đoạn thơ sau trong bài thơ “Làng Nủ” (Bùi Quảng Bạ) ở phần Đọc hiểu:
		         “Thương trẻ thơ côi cút trước ngày rằm
			Trăng thu của em hóa vành khăn trắng
			Bố mẹ, người thân về nơi xa vắng
			Em tựa vào hơi ấm những vòng tay”
Câu 2 (4,0 điểm).
	“Những ngày qua, từ “phông bạt” được người ta nhắc đến rất nhiều. Chủ yếu sau sự việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố danh sách những tập thể, cá nhân quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ đã lộ ra rất nhiều cá nhân, tổ chức “khai khống” con số thực tế mình quyên góp lên gấp hàng chục lần chỉ để đánh bóng tên tuổi, “sống ảo” trên mạng xã hội…”
	(Trích bài viết “Giới trẻ làm từ thiện: Của cho không bằng cách cho” – ngày 10/10/2024- nguồn báo tuoitrethudo.vn)
	Từ đoạn trích trên, hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) nêu suy nghĩ của em về lối sống “phông bạt” và những giải pháp để hạn chế lối sống ấy?
------------ Hết -----------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. PHẦN ĐỌC- HIỂU
	4,0

	1
	- Bài thơ được viết theo thể thơ tám chữ. 
	0,5

	2
	- “Cơn bão kinh hoàng tàn phá Việt Nam” được nhắc đến trong bài thơ là siêu bão Yagi 
- Những từ ngữ, hình ảnh nói về hậu quả của cơn bão gây ra cho làng Nủ trong khổ thơ thứ tư:
Nhà cửa không còn; dân làng vắng; chỉ còn vùng đất trắng; Tang tóc một miền; trơ trụi hoang sơ
(HS chỉ được 2 đến 3 hình ảnh vẫn cho điểm tối đa)
	   0,25

   0,25

	3
	- Câu thơ “Suối quặn lòng ôm mãi hận trăm năm” sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa: “Suối - quặn lòng ôm mãi hận”
- Tác dụng:
+ Giúp câu thơ trở nên sinh động, tăng sức biểu cảm.
+ Thể hiện nỗi đau đớn, quặn thắt của con người và cảnh vật trước cảnh làng Nủ bị tàn phá sau cơn bão kinh hoàng, nhiều người dân đã bị vùi lấp trong bão lũ.
+ Khơi gợi sự đồng cảm, xót xa của người đọc. 
	0,25


  0,25

0,25

0,25

	4
	- Bài thơ đã thể hiện sự sẻ chia, nỗi xót xa, đau đớn của nhà thơ khi chứng kiến cảnh làng Nủ tan hoang, nhiều người dân đã vĩnh viễn ra đi sau bão lũ. 
- Đồng thời, bài thơ cũng gửi gắm niềm tin rằng cuộc sống mới sẽ đến với người dân làng Nủ trong sự tương thân tương ái của đồng bào và sự dẫn dắt của Đảng.
	  0,5


0,5


	5
	Những việc em có thể làm để chia sẻ với đồng bào vùng lũ:
- Quyên góp, ủng hộ vật chất để chia sẻ với người dân chịu thiệt hại trong bão lũ.
- Chia sẻ, động viên họ về tinh thần…
- Tổ chức chương trình "Gom sách cũ - Chia sẻ yêu thương" để gửi sách, bút, vở đến các bạn học sinh vùng lũ.
- Hỗ trợ các tổ chức thiện nguyện trong việc phân loại và đóng gói đồ quyên góp.
 (HS đề xuất 02 việc làm phù hợp được 0,5 điểm, từ 03 việc làm phù hợp trở lên được 1,0 điểm)
	1,0

	II. VIẾT
	6,0

	1
	1. Yêu cầu về hình thức:
- Viết đoạn văn khoảng 200 chữ.
- Xác định đúng vấn đề nghị luận: cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ “Làng Nủ” (Bùi Quảng Bạ) ở phần Đọc hiểu 
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25


	
	2. Yêu cầu về nội dung:
	Học sinh có thể vận dụng các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải nêu được những cảm nhận của  bản thân. Có thể trình bày theo các hướng sau:
	* Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ và những ấn tượng chung về đoạn thơ.
	* Cảm nhận về đoạn thơ:
- Cảm nhận được những giá trị nội dung: 
+ Nỗi xót xa khi chứng kiến cảnh cơn bão tàn phá và để lại những nỗi đau không gì bù đắp nổi với người dân vùng lũ nói chung và người dân làng Nủ nói riêng. Đó là cảnh tang tóc, thê lương khi “bố mẹ, người thân về nơi xa vắng”, bỏ lại trẻ thơ bơ vơ. Chi tiết “Trăng thu của em hóa vành khăn trắng” gieo vào lòng người đọc nhiều ám ảnh khi những niềm vui đơn sơ của tuổi thơ không thành hiện thực, các em đã vĩnh viễn mất đi người thân sau trận bão kinh hoàng. 
+ Lời thơ vẫn chứa chan niềm tin vào hơi ấm của tình người, của những điều tốt đẹp, nhân ái mà mọi người dành cho người dân làng Nủ, đặc biệt là các em thơ. “Em tựa vào hơi ấm những vòng tay”. Đó là những vòng tay nghĩa tình, san sẻ, giúp đỡ, an ủi, động viên của người dân cả nước hướng về làng Nủ. Tất cả sẽ trở thành điểm tựa cả về vật chất lẫn tinh thần giúp người dân làng Nủ vượt lên đau thương, mất mát.
-   Cảm nhận được những nét đặc sắc về nghệ thuật: 
Thể thơ tám chữ; ngôn ngữ giản dị, lối biểu cảm trực tiếp; giọng thơ thiết tha, đau xót… 
	* Khái quát vấn đề, nêu cảm nghĩ: hướng đến sự cảm thông, chia sẻ với người dân vùng thiên tai...
Lưu ý:
- Đoạn văn cần đảm bảo đúng cấu trúc, nếu HS viết thành bài văn: trừ 0,5 điểm.
	1,75



 0,25
 
1,25

















0,25


	2
	1. Yêu cầu về hình thức
+ Đảm bảo hình thức của một bài văn nghị luận xã hội ( khoảng 400 đến 500 chữ). 
+ Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
+ Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
+ HS có những suy nghĩ, cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận, lời văn sinh động, hấp dẫn…
	0,5


	
	2. Yêu cầu về nội dung:
- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Viết bài văn nghị luận trình bày về vấn đề: lối sống “phông bạt” và đề xuất các giải pháp hạn chế lối sống ấy.
- Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các nội dung sau:
	3,5

	
	a. Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận: lối sống “phông bạt” và những tác hại của nó. 
b. Thân bài: Trình bày suy nghĩ về vấn đề nghị luận:
b.1. Giải thích vấn đề: Lối sống “phông bạt” là lối sống bóng bẩy bề ngoài nhưng thiếu chân thật bên trong, dùng vẻ hào nhoáng để dựng lên một hình ảnh khác xa thực tế. 
Hoặc "Lối sống phông bạt" là cách nói thường dùng ở Việt Nam để chỉ kiểu sống khoe mẽ, sống ảo, hay "làm màu" – tức là cố tạo ra vẻ ngoài hào nhoáng, giàu có, thành công dù thực tế không như vậy.
b.2. Phân tích vấn đề:
- Nêu thực trạng:
[bookmark: _GoBack]+ Câu chuyện sống “phông bạt”, “sống ảo”, “làm màu ... không chỉ xuất hiện mới đây mà đã tồn tại trong lối sống của không ít bạn trẻ. Đây là một lối sống mang tính hình thức. Nhiều người phông bạt từ thiện bằng hành động sửa ảnh chuyển khoản với số tiền trên ảnh lớn hơn rất nhiều so với số tiền quyên góp. Sau đó đăng lên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi hoặc trục lợi về cho cá nhân. Được nhắc tên nhiều nhất có lẽ là cựu vận động viên P.N.P. với 1,2 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Chị P. đã đăng tải bức ảnh sao kê với số tiền ủng hộ bị che khuất, chỉ để lộ nội dung "đóng góp và khắc phục hậu quả bão số 3 Yagi". Nhìn vào bức ảnh chị đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng "soi" ra số tiền chị ủng hộ lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhưng theo sao kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam, số tiền ủng hộ dưới tên chị P.N.P. chỉ là 500.000 đồng. Cũng trong thời gian này, một ca sĩ trẻ xin lỗi và thừa nhận "fake màn hình" số tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Một MC truyền hình, nhà sáng tạo nội dung cũng phải lên tiếng xin lỗi 2 lần khi "khống" số tiền quyên góp từ thiện lên gấp 10.
+ Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, bất kỳ lúc nào lướt facebook, chúng ta cũng thấy xuất hiện nhiều cá nhân, đặc biệt là các bạn trẻ khuyếch trương hình ảnh, lối sống, điều kiện của mình, như cố tình chỉnh sửa những ảnh chụp cá nhân sao cho hoàn hảo nhất để đăng lên mạng xã hội; “check in” ở những nơi sang chảnh để phô trương độ sành điệu của mình... Nhiều vụ “bóc phốt” hotgirl mạng thuê đồ hiệu, chụp hình với xe thuê, sống trong phòng trọ nhưng lên mạng nói mình sống ở chung cư cao cấp.
+ Thuyết giảng đạo lí, ra vẻ học thức, trình độ nhưng thực chất là rỗng tuếch…Một số “CEO mạng xã hội” tổ chức hội thảo nhưng bị phát hiện là không có doanh nghiệp thực sự, chỉ “làm màu” để tuyển người tham gia các khóa học, đa cấp, v.v.
- Phân tích nguyên nhân :
+ Do một số người thiếu nhận thức về giá trị sống, suy nghĩ còn lệch lạc khi nhầm tưởng rằng sang chảnh, giàu có… là gốc của hạnh phúc. Họ không hiểu rằng hạnh phúc nằm ngay trong những điều giản dị, trong cuộc sống thường nhật, hạnh phúc là khi được sống đúng là mình.
+ Do thiếu tự tin vào giá trị bản thân: Một số người không tự tin vào giá trị thực của bản thân nên họ cố tình phô trương những giá trị không thực, phóng đại, “đánh bóng” cá nhân mình để che giấu những bất an bên trong. Họ tin rằng vẻ bọc bóng bẩy sẽ được tôn trọng và yêu mến.
+ Do ảnh hưởng của mạng xã hội: Theo tâm lý “đám đông”, a dua, nhiều bạn trẻ thường chạy theo những điều hào nhoáng hoặc chạy theo thần tượng, học đòi, bắt chước thần tượng… khiến đánh mất mình, sa vào lối sống “phông bạt”. 
+ Do tâm lý thích thể hiện mình của giới trẻ, muốn được thu hút sự chú ý, sự ngưỡng mộ dẫn đến tự thổi phồng bản thân.
+ Do thiếu sự quan tâm, định hướng, uốn nắn, giáo dục những giá trị sống… từ phía gia đình và nhà trường.
- Phân tích hậu quả:
+ Việc luôn phải thể hiện mình là hoàn hảo dễ tạo ra những áp lực tâm lý, luôn so sánh mình với người khác, dễ nảy sinh sự đố kị, mệt mỏi, lo âu, thậm chí là trầm cảm.
+ Gây ảo tưởng về bản thân, dễ nảy sinh thói tự kiêu, tự mãn…và vì thế, dễ chuốc lấy sai lầm, thất bại.
+ Khi lớp mặt nạ bị bóc trần, lối sống phông bạt bị lật tẩy sẽ đánh mất lòng tin từ những người xung quanh, bị coi thường, xa lánh.
+ Sống “phông bạt” còn là khởi đầu của nhiều tệ nạn xã hội: trộm cắp, lừa đảo…để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ và đua đòi cá nhân. 
+ Lối sống này có thể tạo thành tâm lý lây lan, khiến những người xung quanh cũng chạy theo những giá trị ảo, gây ra những hậu quả tiêu cực cho xã hội, gây mất niềm tin về sự chân thật và tử tế,
+…
- Dẫn chứng: (HS lấy dẫn chứng phù hợp)
b.3. Các giải pháp khắc phục lối sống “phông bạt”:
+ Đừng cố gắng tạo áp lực cho chính mình bởi việc mải chạy đua theo người khác chỉ làm bạn mệt mỏi và căng thẳng.Thay vì cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo, hãy học cách yêu thương và chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân. Bởi mỗi người đều có những giá trị riêng, đừng so sánh mình với bất kỳ ai khác. Chỉ khi tự tin vào bản thân, chúng ta mới có thể phát huy hết những giá trị của mình, tránh được lối sống phông bạt. 
+ Hạn chế sử dụng mạng xã hội, dành thời gian nhiều hơn cho việc đọc sách, học tập, tập luyện thể thao, kết nối với những người thân và bạn bè…, tận hưởng những trải nghiệm thú vị từ cuộc sống… Cố gắng tìm kiếm những giá trị thực và vun đắp cho những mối quan hệ thực tế, ý nghĩa, biết hướng đến lối sống giản dị.
+ Sống có lý tưởng, biết đặt mục tiêu để phấn đấu và bước đi bằng đôi chân của chính mình...
+ Gia đình, nhà trường cần quan tâm hướng học sinh đến lối sống tích cực, chú trọng rèn kĩ năng sống...
- Liên hệ thực tế bản thân (HS liên hệ phù hợp)
c. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề, nhắn nhủ mọi người tránh xa lối sống phông bạt, biết hướng đến lối sống Chân – Thiện - Mĩ…
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    Lưu ý: Khi chấm bài, GV linh hoạt, trân trọng các bài viết có sự sáng tạo trong diễn đạt, trình bày ý tưởng, nhận thức, đánh giá vấn đề...để cho điểm bài làm.
------------ Hết -----------
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về đoạn thơ sau trong bài thơ “Làng Nủ” (Bùi Quảng Bạ) ở phần Đọc hiểu:
		         “Thương trẻ thơ côi cút trước ngày rằm
			Trăng thu của em hóa vành khăn trắng
			Bố mẹ, người thân về nơi xa vắng
			Em tựa vào hơi ấm những vòng tay”
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
         Đọc bài thơ "Làng Nủ" của Bùi Quang Bạ, nhất là khổ thơ thứ Ba, tôi thật sự bị ám ảnh bởi cảnh tượng mất mát, đau thươngmà người dân làng Nủ phải gánh chịu trong cơn bão lịch sử Yagi. Khổ thơ bộc lộ nỗi xót xa khi chứng kiến cảnh cơn bão tàn phá và để lại những nỗi đau không gì bù đắp nổi với người dân vùng lũ nói chung và người dân làng Nủ nói riêng. Đó là cảnh tang tóc, thê lương khi “Bố mẹ, người thân về nơi xa vắng”, bỏ lại trẻ thơ bơ vơ "côi cút". Chi tiết “Trăng thu của em hóa vành khăn trắng” gieo vào lòng người đọc nhiều ám ảnh khi những niềm vui đơn sơ của tuổi thơ không thành hiện thực, các em đã vĩnh viễn mất đi người thân sau trận bão kinh hoàng. Thế nhưng lời thơ vẫn chứa chan niềm tin vào hơi ấm của tình người, của những điều tốt đẹp, nhân ái mà mọi người dành cho người dân làng Nủ, đặc biệt là các em thơ: “Em tựa vào hơi ấm những vòng tay”. Đó là những vòng tay nghĩa tình, san sẻ, giúp đỡ, an ủi, động viên của người dân cả nước hướng về làng Nủ. Tất cả sẽ trở thành điểm tựa cả về vật chất lẫn tinh thần giúp người dân làng Nủ vượt lên đau thương, mất mát. Khổ thơ không chỉ gieo vào lòng độc giả những dư vị xót xa, niềm thương cảm sâu sắc mà còn để lại dấu ấn đậm nét về cách thể hiện của nhà thơ. Việc lựa chọn thể thơ 8 chữ, gieo vần chân, vần liền (trắng - vắng), cùng với ngôn ngữ mộc mạc, giản dị "côi cút" "vành khăn trắng", nhà thơ đã diễn tả thật ấn tượng nỗi đau không gì bì đắp nổi của người dân làng Nủ. Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả ở khổ thơ này là lối biểu cảm trực tiếp (thương) và giọng điệu thiết tha đến nghẹn lòng đã khơi gợi sự đồng cảm nơi bạn đọc. Chỉ với 4 câu thơ ngắn gọn, súc tích, nhà thơ BQB đã mang đến cho người đọc những cảm xúc vô cùng sâu lắng cùng những thông điệp hết sức nhân văn: Mỗi chúng ta hãy luôn trân trọng cuộc sống này, hãy yêu thương, sẻ chia nhiều hơn và hãy là "vòng tay ấm" cho những mảnh đời bất hạnh nhất là những em thơ.
-   Cảm nhận được những nét đặc sắc về nghệ thuật: 
Thể thơ tám chữ; ngôn ngữ giản dị, lối biểu cảm trực tiếp; giọng thơ thiết tha, đau xót… 

